CHỊ EM THÚY KIỀU
	              		  ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
I. Đọc- tìm hiểu chú thích: 
   1/ Tác giả: Nguyễn Du
   2.Vị trí đoạn trích: thuộc phần mở đầu của tác phẩm, giới thiệu gia cảnh của Kiều.
II. Đọc - hiểu văn bản:
   1.Giới thiệu vẻ đẹp của 2 chị em ( 4 câu đầu)
- Mai cốt cách, tuyết tinh thần 
-> bút pháp ước lệ -> gợi tả vẻ đẹp duyên dáng, thanh cao, trong trắng của 2 chị em.
=>Cách giới thiệu ngắn gọn nhưng nổi bật đặc điểm 2 chị em Thúy Kiều
 2. Vẻ đẹp Thúy Vân ( 4 câu  tiếp)
- Trang trọng khác vời -> vẻ đẹp sang trọng quý phái.
- Bút pháp ước lệ dùng hình ảnh thiên nhiên: trăng, hoa, mây, tuyết, ngọc để so sánh với vẻ đẹp của Thúy Vân -> khiến thiên nhiên phải “thua”, “ nhường”.
 Dự báo một cuộc sống bình lặng.
3.Vẻ đẹp Thúy Kiều ( 12 câu tiếp):
- Vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà gồm cả tài và sắc.
a/ Nhan sắc:
- Mắt : trong gợn sóng như nước mùa thu
- Lông mày: thanh tú như nét xuân
 bút pháp ước lệ tập trung vào đôi mắt, đôi mắt có chiều sâu ->Vẻ đẹp trong sáng, linh hoạt, trẻ trung -> Vẻ đẹp của tâm hồn và trí tuệ.
->Vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” -> nhan sắc tuyệt trần.
->Vẻ đẹp khiến thiên nhiên phải “ghen”. “hờn”.
b/ Tài năng:
- Cầm, kì, thi, họa -> đa tài.
- Đạt mức “làu bậc”, “ăn đứt”
- Bản đàn “Bạc mệnh”
->Dự báo số phận gian truân, sóng gió.
3/ Nhận xét chung về cuộc sống cuả hai chị em:
· Tuy đã đến tuổi “cập kê” nhưng vẫn  sống êm đềm, đúng tư cách.
III- Tổng kết
 Ghi nhớ (SGK Tr 84)
………………………………………………………………………………………………


KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
		( Nguyễn Du)
I.  Đọc-Tìm hiểu ch thích
  1.Tác giả:(SGK)
  2. Vị trí đoạn trích:
   - Thuộc phần “Gia biến và lưu lạc”.
   - Tú Bà giam lỏng Kiều ở lầu Ngưng Bích.
II. Đọc - hiểu văn bản:
1.Hoàn cảnh cô đơn tội nghiệp của Kiều
   - Không gian :: bát ngát, cát vàng bụi bay, dãy núi mờ xa 
 vẻ hoang vắng, cảnh vật cô đơn trơ trọi ,  con người càng lẻ loi
   - Thời gian: “Mây sớm đèn khuya”  gợi sự cô độc lẻ bóng.
=>Nàng đang rơi vào cảnh cô đơn đơn độc hoàn toàn
2.Nỗi lòng thương nhớ người thân, người yêu
- Nhớ Kim Trọng:
+Nhớ buổi thề nguyền đính ước
+Tưởng tượng Kim Trọng đang nhớ về mình vô vọng
=>Nhớ với nỗi đau đớn xót xa, khẳng định lòng thủy chung son sắc với Kim Trọng.
-Nhớ cha mẹ:
+Hình dung cha mẹ mong ngóng tin nàng
+Sân Lai, Gốc tử (điển tích)cha mẹ, nhà cha mẹ ởlo lắng đế sức khỏe cha mẹ
=>Trong hoàn cảnh Kiều đáng thương mà vẫn nghĩ đến người than.
3.Nỗi buồn cô đơn tuyệt vọng
Cảnh              		       tâm trạng 
Cánh buồm thấp thoáng	      nhớ quê hương
Hoa trôi man mác   		       xót xa duyên phận
Nội cỏ rầu rầu    		       cuộc sống tẻ nhạt, vô vị
Ầm ầm tiếng sóng 		        lo sợ sóng gió cuộc đời
-“Buồn trông” điệp ngữ -> điệp khúc của tâm trạng
 Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình -> Nỗi buồn cô đơn đau đớn, xót xa, bế tắc,tuyệt vọng.
III- Tổng kết
* Ghi nhớ :(SGK)
…………………………………………………………………………………………….
                          		
CẢNH NGÀY XUÂN
						( Nguyễn Du)
(Khuyến khích tự đọc) 
……………………………………………………………………………………………..
				MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
				MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự 
   1/ Xét ví dụ:
   - Sự việc: Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi
Kế sách đánh giặc
   - Diễn biến: quân Quang Trung khiêng ván nhất tề xông lên, quân Thanh ra bắn phun khói lửa, trở gió nam quân Thanh tự hại mình.
   - Quân Thanh đại bại, tướng Sầm Nghi Đống thắt cổ
2/ Nhận xét:
-Miêu tả trong tự sự là miêu tả cụ thể, chi tiết về cảnh vật, nhân vật , hoạt động cảnh vậ sự vật
 Tác dụng : tạo cho câu chuyện sinh động
 * Ghi nhớ: ( SGK trang 92 )
II. Tìm hiểu yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
1. Xét ví dụ: Đọc lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích
2. Nhận xét:
· Tâm trạng cô đơn, nhớ nhà, buồn cho thân phận…được miêu tả bằng ngôn ngữ trực tiếp.  
     * Miêu tả cảnh vật tâm trạng
 cảnh khóang đạt, bao lacon người càng nhỏ bé tâm trạng cô đơn
*Ghi nhớ: (SGK trang 117)
III. Luyện tập
Xem các bài tập SGK trang 92, 117
………………………………………………………………………………………………….
		NGHỊ LUẬN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
	LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN
I/ Tìm hiểu yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự
1/ Xét ví dụ:
*Đoạn 1:
- Suy nghĩ của nhân vật ông giáo
- Vợ mình không ác để chỉ nỡ buồn mà không nỡ giận.
- Sử dụng câu khẳng định ngắn gọn với cặp câu hô ứng: nếu… thì
* Đoạn 2: Thuý Kiều báo ân,báo oán
- Hoạn Thư có cách lập luận đầy tính thuyết phục
2/ Nhận xét:
- Nghị luận bằng cách đưa ra ý kiến, nhận xét, lí lẽ, dẫn chứng làm cho câu chuyện thêm triết lí.
* Ghi nhớ: sgk/ 138
II/ Luyện tập

